	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH TRÀ VINH


	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


QUY ĐỊNH

Về tiêu chuẩn, quản lý những người hoạt động không chuyên trách 

ở xã, phường, thị trấn; ở ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

(Ban hành kèm theo Quyết định số......./2022/QĐ-UBND ngày ..../...../2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh)


CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về tiêu chuẩn, quản lý những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã); ở ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; ở ấp, khóm theo quy định tại Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 93/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khóm; khoán kinh phí bồi dưỡng những người tham gia công tác ở ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND);
2. Cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền hoặc người được giao nhiệm vụ liên quan đến quản lý những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khóm theo quy định này.

Điều 3. Những việc người hoạt động không chuyên trách không được làm
1. Trốn tránh trách nhiệm hoặc thoái thác nhiệm vụ được giao; chấp hành kỷ luật không nghiêm; gây bè phái, cục bộ, mất đoàn kết; tự ý bỏ việc; không chấp hành hoặc chấp hành kỷ luật không nghiêm quy chế làm việc của cơ quan.
2. Cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong khi giải quyết công việc.
3. Tham ô, hối lộ, làm sai sự việc, gây hậu quả, làm ảnh hưởng đến tổ chức, đơn vị.
4. Lợi dụng, lạm dụng nhiệm vụ, quyền hạn; sử dụng thông tin liên quan đến công vụ để vụ lợi.
5. Phân biệt đối xử dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo dưới mọi hình thức.
6. Có những biểu hiện trong công tác, cuộc sống, làm mất uy tín tổ chức, cá nhân, đã được phê bình, góp ý mà không sửa chữa, thay đổi.
Điều 4. Quyền lợi của những người hoạt động không chuyên trách
1. Được hưởng phụ cấp hàng tháng, phụ cấp kiêm nhiệm (nếu có) và các chế độ khác theo quy định hiện hành của Trung ương và của tỉnh.
2. Được ưu tiên xem xét trong việc xét tuyển, thi tuyển chức danh công chức cấp xã theo quy định của pháp luật.
3. Được xem xét cử đi đào tạo, bồi dưỡng kiến thức phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ hiện đang đảm nhiệm và được hưởng chế độ trợ cấp đi học theo quy định hiện hành.
4. Được hưởng các chế độ về thời gian làm việc, nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết theo quy định của pháp luật.
5. Được xét khen thưởng định kỳ theo quy định.
Điều 5. Nghĩa vụ của những người hoạt động không chuyên trách 
1. Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.


2. Chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.


3. Có nếp sống lành mạnh, tôn trọng Nhân dân, tận tụy phục vụ Nhân dân.


4. Có ý thức tổ chức kỷ luật, nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế, điều lệ của cơ quan, tổ chức; giữ gìn và bảo vệ tài sản công; bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật. 

5. Thường xuyên học tập, nâng cao trình độ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.


6. Gương mẫu thực hiện Quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn.


7. Bảo vệ, quản lý và sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm tài sản nhà nước được giao; chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khi thi hành nhiệm vụ.

CHƯƠNG II
TIÊU CHUẨN, QUẢN LÝ NHỮNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG
KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ, Ở ẤP, KHÓM

MỤC 1

TIÊU CHUẨN CHỨC DANH

Điều 6. Tiêu chuẩn chung

1. Nắm vững quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

2. Bản thân và gia đình gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; có tác phong, lối sống trong sáng, giản dị, lành mạnh, thực hiện nếp sống văn minh.
3. Có trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí đảm nhiệm.
4. Có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ; nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm, có năng lực công tác đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao và được Nhân dân tín nhiệm.

5. Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã.

Điều 7. Tiêu chuẩn cụ thể

1. Đối với các chức danh thuộc tổ chức chính trị: Ngoài thực hiện theo Điều lệ của tổ chức chính trị còn phải đảm bảo các điều kiện sau:

a) Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;

b) Chuyên môn, nghiệp vụ: Tốt nghiệp từ Trung cấp chuyên môn trở lên các ngành phù hợp với nhiệm vụ đảm nhiệm. 

2. Đối với các chức danh Phó các đoàn thể chính trị - xã hội: Ngoài thực hiện theo quy định của Điều lệ tổ chức chính trị - xã hội còn phải đảm bảo các điều kiện sau:

a) Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;

b) Chuyên môn, nghiệp vụ: Tốt nghiệp từ Trung cấp chuyên môn trở lên các ngành phù hợp với nhiệm vụ đảm nhiệm. Riêng Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thực hiện theo tiêu chuẩn của tổ chức Hội Cựu chiến binh Việt Nam quy định.

3. Đối với các chức danh chuyên môn
a) Độ tuổi: Từ 18 tuổi trở lên;

b) Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;

c) Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Tốt nghiệp từ Trung cấp chuyên môn trở lên các ngành phù hợp với nhiệm vụ đảm nhiệm.

- Văn phòng Đảng ủy - Ủy ban nhân dân,: Nhóm ngành Luật, Hành chính, Quản lý Nhà nước, Ngữ văn, Văn thư - Lưu trữ, Quản trị Văn phòng, Công nghệ Thông tin, Quản trị nguồn nhân lực, Xã hội học, Chính sách công, Quản lý công; Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, Chính trị học.
- Thủ quỹ - Văn thư lưu trữ: Văn thư – Lưu trữ, Tài chính, Kế toán.
d) Tin học: Được cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản trở lên.

4. Đối với những người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khóm

a) Đối với chức danh Bí thư Chi bộ; Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp, khóm thực hiện theo quy định của Điều lệ tổ chức chính trị, chính trị - xã hội;

b) Đối với chức danh Trưởng ban nhân dân ấp, khóm: Thực hiện theo quy định tại Quy chế Tổ chức và hoạt động của ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2019 của  Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh và các văn bản quy định hiện hành. 

MỤC 2

TUYỂN CHỌN, TIẾP NHẬN NHỮNG NGƯỜI 
HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH

Điều 8. Thẩm quyền tiếp nhận người hoạt động không chuyên trách cấp xã

1. Thẩm quyền

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận và bố trí công việc đối với những người hoạt động không chuyên trách thuộc các chức danh chuyên môn.

2. Hình thức tiếp nhận

Việc tiếp nhận những người hoạt động không chuyên trách thực hiện bằng hình thức xét tuyển.

Điều 9. Nguyên tắc tuyển chọn 

1. Bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật.

2. Tuyển chọn đúng người đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Điều 10. Căn cứ tuyển chọn


1. Việc tuyển chọn những người hoạt động không chuyên trách cấp xã phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, tiêu chuẩn chức danh và số lượng những người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo từng chức danh theo quy định.


2. Hàng năm, Ủy ban nhân dân cấp xã xây dựng kế hoạch tuyển chọn những người hoạt động không chuyên trách cấp xã gửi Cơ quan Tổ chức - Nội vụ thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt để làm căn cứ cho việc tuyển chọn.


Kế hoạch tuyển chọn phải nêu rõ số lượng, chức danh những người hoạt động không chuyên trách cấp xã được giao, số lượng những người hoạt động không chuyên trách cấp xã hiện có, số lượng những người hoạt động không chuyên trách cấp xã còn thiếu so với số lượng được giao theo từng chức danh, điều kiện dự tuyển theo từng chức danh.


Điều 11. Trình tự, thủ tục tuyển chọn đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã thuộc lĩnh vực chuyên môn
1. Thông báo tuyển chọn

a) Trên cơ sở ý kiến thống nhất của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã thông báo công khai trên Đài, Trạm Truyền thanh và niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã về tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng chức danh cần tuyển, thời gian và thời điểm tiếp nhận hồ sơ, thời hạn xét tuyển.

b) Thời hạn nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển ít nhất là 15 ngày kể từ ngày có thông báo tuyển chọn.

Chậm nhất là 07 ngày trước ngày tổ chức xét tuyển, Ủy ban nhân dân cấp xã lập danh sách người đủ điều kiện dự xét tuyển và niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã.


2. Hồ sơ tuyển chọn


Người tham gia dự tuyển nộp hồ sơ dự tuyển trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã có thông báo tuyển chọn. Thành phần hồ sơ thực hiện theo quy định về hồ sơ dự tuyển của công chức cấp xã.

3. Thời gian xét tuyển

Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày kết thúc nhận hồ sơ dự tuyển.
4. Thành phần tham gia xét tuyển


a) Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã là Chủ tịch Hội đồng – Chủ trì cuộc họp.


b) Mời đại diện Đảng ủy cấp xã tham gia thành viên.


c) Công chức Văn phòng - Thống kê, thành viên kiêm Thư ký.


5. Tổ chức xét tuyển


a) Vòng 1: Thành viên tham gia xét tuyển tiến hành kiểm tra hồ sơ của người dự tuyển đối chiếu với tiêu chuẩn của chức danh cần tuyển theo quy định tại Khoản 3 Điều 7 Quy định này, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tiếp tục tham gia vòng 2.


Công chức Văn phòng - Thống kê (thư ký) tổng hợp danh sách người đủ điều kiện dự phỏng vấn, trình Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt và niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, đồng thời, công khai danh sách người không đủ điều kiện dự tuyển và lý do không đủ điều kiện dự tuyển. Chậm nhất là 05 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn, Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo triệu tập người được dự tuyển tham dự vòng 2. 


b) Vòng 2: Thực hiện phỏng vấn để kiểm tra năng lực, trình độ chuyên môn của người dự tuyển.


Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100. Mỗi thí sinh trả lời ít nhất 03 câu hỏi.


c) Điểm ưu tiên:


- Con liệt sĩ được ưu tiên 20 điểm;


- Con thương binh được ưu tiên 15 điểm;


- Con của người hưởng chính sách như thương binh; người dân tộc thiểu số; Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự được ưu tiên 15 điểm;

Một người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên thì chọn một mức ưu tiên có điểm cao nhất.


6. Xác định người trúng tuyển


a) Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển các chức danh những người hoạt động không chuyên trách cấp xã là người có kết quả phỏng vấn cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển chọn của từng chức danh những người hoạt động không chuyên trách cấp xã.


b) Trường hợp có 02 người trở lên có kết quả phỏng vấn bằng nhau ở chức danh những người hoạt động không chuyên trách cấp xã cần tuyển chọn, thì xác định người trúng tuyển theo cộng điểm ưu tiên. Nếu có điểm ưu tiên bằng nhau thì lấy người có trình độ cao hơn, trường hợp cùng trình độ thì dựa vào kết quả xếp loại bằng tốt nghiệp để chọn.


7. Ra quyết định tiếp nhận


Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc việc xét tuyển, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định tiếp nhận và bố trí công tác đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã trúng tuyển và báo cáo kết quả đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện (qua Cơ quan Tổ chức – Nội vụ) để theo dõi, quản lý.
8. Trường hợp đặc biệt trong tuyển chọn, tiếp nhận

Đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã thuộc tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; các chức danh Công an xã bán chuyên trách; Chỉ huy phó Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã khi thôi giữ chức danh, chức vụ nếu đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn theo quy định tại Khoản 3 Điều 7 Quy định này; người tốt nghiệp đại học loại giỏi các ngành phù hợp; người có trình độ thạc sĩ không đang trong thời gian chấp hành kỷ luật và đảm bảo số lượng theo quy định tại Nghị quyết số 93/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh, thì được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét tiếp nhận sau khi có ý kiến bằng văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện. 
Điều 12. Bầu cử

1. Đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã thuộc tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội
Thực hiện theo Điều lệ Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội, pháp luật có liên quan và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

2. Đối với Trưởng ban nhân dân ấp, khóm
Thực hiện theo quy định tại Quy chế Tổ chức và hoạt động của ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 17/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh. 

MỤC 3

KHEN THƯỞNG, ĐÁNH GIÁ, 

PHÂN LOẠI, CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC, THÔI VIỆC 
Điều 13. Khen thưởng

Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khóm có thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụ thì được xét khen thưởng theo quy định của pháp luật và theo điều lệ của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

Điều 14. Đánh giá, phân loại

1. Thẩm quyền đánh giá, phân loại

a) Đối với người hoạt động không chuyên trách thuộc tổ chức chính trị: Bí thư Đảng ủy cấp xã quyết định đánh giá, phân loại. 

b) Đối với các chức danh thuộc tổ chức chính trị - xã hội: Người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội đánh giá, phân loại. 

c) Đối với nhóm chức danh chuyên môn do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định đánh giá, phân loại.
d) Đối với các chức danh thuộc tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội có thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có ý kiến trước khi quyết định đánh giá, phân loại theo Điểm a, Điểm b Khoản này. 
2. Nội dung đánh giá

a) Đánh giá việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước.

b) Đạo đức, lối sống;

c) Việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

3. Trình tự, thủ tục đánh giá, phân loại
Trình tự, thủ tục đánh giá, phân loại áp dụng theo quy định đối với công chức cấp xã.
Điều 15. Chế độ làm việc

1. Thời gian làm việc

Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã làm việc không quá 40 giờ/tuần. Ngoài ra, khi có yêu cầu, những người hoạt động không chuyên trách cấp xã phải chấp hành sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

2. Việc phân công nhiệm vụ những người hoạt động không chuyên trách phải phù hợp với thời gian làm việc và chế độ được hưởng.

Điều 16. Thôi làm nhiệm vụ, nghỉ việc đối với những người hoạt động không chuyên trách

1. Những người hoạt động không chuyên trách cấp xã thuộc tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được tự nguyện xin thôi làm nhiệm vụ theo quy định của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

2. Những người hoạt động không chuyên trách thuộc các chức danh chuyên môn

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định cho nghỉ việc theo nguyện vọng đối với những người hoạt động không chuyên trách thuộc các chức danh chuyên môn.

MỤC 4

XỬ LÝ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG

 KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ

Điều 17. Thẩm quyền xử lý kỷ luật

1. Đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khóm thuộc các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thực hiện theo Điều lệ tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội. Kết quả xử lý kỷ luật gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã theo dõi, quản lý theo thẩm quyền.

2. Đối với những người hoạt động không chuyên trách thuộc nhóm các chức danh chuyên môn

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định kỷ luật đối với những người hoạt động không chuyên trách thuộc nhóm các chức danh: Văn phòng Đảng ủy - Ủy ban nhân dân; Thủ quỹ - Văn thư Lưu trữ.

Điều 18. Các hình thức xử lý kỷ luật
1. Khiển trách

Hình thức khiển trách áp dụng khi những người hoạt động không chuyên trách có một trong các hành vi vi phạm pháp luật sau đây:

a) Có thái độ hách dịch, cửa quyền hoặc gây khó khăn, phiền hà đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ;

b) Không thực hiện nhiệm vụ được giao mà không có lý do chính đáng;

c) Gây mất đoàn kết trong cơ quan, tổ chức đang công tác;

d) Tự ý nghỉ việc, tổng ngày nghỉ từ 03 đến dưới 05 ngày làm việc trong một tháng;

đ) Sử dụng tài sản công trái pháp luật;

e) Vi phạm quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn mại dâm. 

2. Cảnh cáo

Hình thức cảnh cáo áp dụng khi những người hoạt động không chuyên trách có một trong các hành vi vi phạm pháp luật sau đây:

a) Sử dụng thông tin, tài liệu của cơ quan, tổ chức nơi đang công tác để trục lợi;

b) Không chấp hành sự phân công, điều động của tổ chức có thẩm quyền;

c) Sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được tham gia đào tạo, bồi dưỡng;

d)  Tự ý nghỉ việc, tổng ngày nghỉ từ 05 đến dưới 07 ngày làm việc trong một tháng;

đ) Sử dụng trái phép chất ma túy bị cơ quan công an thông báo về cơ quan, tổ chức nơi đang công tác;

e) Bị phạt tù cho hưởng án treo hoặc cải tạo không giam giữ;

g) Vi phạm ở mức độ nghiêm trọng quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kỷ luật lao động; bình đẳng giới; phòng, chống mại dâm.

3. Buộc thôi việc
a) Bị phạt tù mà không được hưởng án treo;

b) Sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được tuyển chọn;

c) Tự ý nghỉ việc, tổng số ngày nghỉ từ 07 ngày làm việc trở lên trong 01 tháng hoặc từ 20 ngày làm việc trở lên trong 01 năm mà không có lý do chính đáng hoặc đã được người có thẩm quyền thông báo bằng văn bản thì đương nhiên bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc và không được hưởng các chế độ hỗ trợ nghỉ việc;
d) Nghiện ma túy có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền;

đ) Vi phạm ở mức độ rất nghiêm trọng quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kỷ luật lao động; bình đẳng giới; phòng, chống mại dâm.
Điều 19. Hội đồng kỷ luật

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định thành lập Hội đồng kỷ luật những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, gồm:

a) Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã làm Chủ tịch Hội đồng.

b) Mời đại diện Thường trực Đảng ủy làm thành viên;

c) Chủ tịch Công đoàn cơ quan làm thành viên;

d) Đại diện 01 người hoạt động không chuyên trách của cơ quan tham gia thành viên;

đ) Công chức Văn phòng – Thống kê làm thành viên kiêm Thư ký.

2. Không được cử người có quan hệ gia đình như: cha, mẹ, con được pháp luật thừa nhận; vợ, chồng; anh, chị, em ruột; chị, em dâu; anh, em rể hoặc người có liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật của những người hoạt động không chuyên trách cấp xã bị xem xét xử lý kỷ luật tham gia thành viên Hội đồng kỷ luật.

3. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng kỷ luật

a) Hội đồng kỷ luật họp khi có đủ hai phần ba (2/3) thành viên trở lên tham dự, trong đó, phải có Chủ tịch và Thư ký Hội đồng kỷ luật. Hội đồng kỷ luật kiến nghị áp dụng hình thức kỷ luật thông qua bỏ phiếu kín.

b) Việc họp Hội đồng kỷ luật phải được lập thành biên bản ghi ý kiến của các thành viên dự họp và kết quả bỏ phiếu kiến nghị hình thức kỷ luật áp dụng đối với cán bộ có hành vi vi phạm pháp luật.

c) Hội đồng kỷ luật tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 20. Tổ chức họp Hội đồng kỷ luật

1. Chuẩn bị họp Hội đồng kỷ luật 
a) Chậm nhất là 07 ngày làm việc trước cuộc họp của Hội đồng kỷ luật, giấy triệu tập họp phải được gửi tới người hoạt động không chuyên trách cấp xã có hành vi vi phạm pháp luật. Người có hành vi vi phạm pháp luật vắng mặt phải có lý do chính đáng. Trường hợp người có hành vi vi phạm pháp luật vắng mặt sau hai lần gửi giấy mời thì đến lần thứ ba sau khi đã gửi giấy mời, nếu người đó vẫn vắng mặt thì Hội đồng kỷ luật vẫn họp xem xét và kiến nghị hình thức kỷ luật.

b) Hội đồng kỷ luật có thể mời thêm cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã nơi cán bộ có hành vi vi phạm pháp luật đang công tác và những người liên quan dự họp. Người được mời dự họp có quyền phát biểu ý kiến và đề xuất hình thức kỷ luật, nhưng không được bỏ phiếu về hình thức kỷ luật.

c) Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng kỷ luật có nhiệm vụ chuẩn bị tài liệu, hồ sơ liên quan đến việc xử lý kỷ luật, ghi biên bản cuộc họp của Hội đồng kỷ luật.

d) Hồ sơ xử lý kỷ luật trình Hội đồng kỷ luật gồm có: Bản tự kiểm điểm, trích ngang sơ yếu lý lịch của người có hành vi vi phạm pháp luật, biên bản cuộc họp kiểm điểm và các tài liệu khác có liên quan.

2. Trình tự cuộc họp Hội đồng kỷ luật

a) Chủ tịch Hội đồng kỷ luật tuyên bố lý do, giới thiệu thành viên tham dự;

b) Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng kỷ luật đọc trích ngang sơ yếu lý lịch của người có hành vi vi phạm pháp luật và các tài liệu khác có liên quan;

c) Người có hành vi vi phạm pháp luật đọc bản tự kiểm điểm, nếu người có hành vi vi phạm pháp luật vắng mặt thì Thư ký Hội đồng kỷ luật đọc thay, nếu người có hành vi vi phạm pháp luật không làm bản tự kiểm điểm thì Hội đồng kỷ luật vẫn tiến hành các trình tự thủ tục còn lại của cuộc họp theo quy định tại Khoản này;

d) Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng kỷ luật đọc biên bản cuộc họp kiểm điểm;

đ) Thành viên Hội đồng kỷ luật và người tham dự cuộc họp phát biểu ý kiến;

e) Người có hành vi vi phạm pháp luật phát biểu ý kiến; nếu người có hành vi vi phạm pháp luật không phát biểu ý kiến hoặc vắng mặt thì Hội đồng kỷ luật tiến hành các trình tự còn lại của cuộc họp quy định tại Khoản này;

g) Hội đồng kỷ luật bỏ phiếu kín kiến nghị áp dụng hình thức kỷ luật;

h) Chủ tịch Hội đồng kỷ luật công bố kết quả bỏ phiếu kín và thông qua biên bản cuộc họp;

i) Biên bản cuộc họp phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng kỷ luật và Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng kỷ luật.

3. Trường hợp nhiều người hoạt động không chuyên trách cấp xã có hành vi vi phạm pháp luật thì Hội đồng kỷ luật họp để tiến hành xem xét xử lý kỷ luật đối với từng người một.

Điều 21. Quyết định kỷ luật người hoạt động không chuyên trách cấp xã
1. Trình tự ra quyết định kỷ luật

a) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc cuộc họp, Hội đồng kỷ luật phải có kiến nghị việc xử lý kỷ luật bằng văn bản (kèm theo biên bản họp Hội đồng kỷ luật và hồ sơ xử lý kỷ luật) trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã;

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của Hội đồng kỷ luật thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định kỷ luật hoặc kết luận người hoạt động không chuyên trách cấp xã không vi phạm pháp luật.

2. Quyết định kỷ luật phải ghi rõ thời điểm có hiệu lực thi hành.

CHƯƠNG III

TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

Điều 22. Trách nhiệm của Sở Nội vụ
1. Thống kê, báo cáo và hướng dẫn việc thống kê, báo cáo số lượng, chất lượng những người hoạt động không chuyên trách theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
2. Xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định đối với những người hoạt động không chuyên trách.
3. Phối hợp cùng với các cơ quan liên quan tham mưu xây dựng, đề xuất điều chỉnh, bổ sung kịp thời chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở ấp, khóm đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương.
Điều 23. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành tỉnh

Hàng năm, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức tập huấn, bồi dưỡng những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở ấp, khóm theo lĩnh vực chuyên ngành của đơn vị mình.
Điều 24. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
1. Cho ý kiến về kế hoạch tuyển chọn, giải quyết chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách theo quy định.
2. Xây dựng kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng hoặc cử đi đào tạo, bồi dưỡng những người hoạt động không chuyên trách chuẩn hóa theo quy định này.
3. Hướng dẫn việc bố trí, quản lý, sử dụng và thực hiện chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã.
4. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định đối với những người hoạt động không chuyên trách.
5. Giải quyết và chỉ đạo việc giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với những người hoạt động không chuyên trách.
6. Quyết định khen thưởng những người hoạt động không chuyên trách theo quy định.
7. Thống kê, báo cáo số lượng, chất lượng những người hoạt động không chuyên trách trên địa bàn theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
Điều 25. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã
1. Trực tiếp quản lý, sử dụng và thực hiện các quy định về chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách.
2. Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng những người hoạt động không chuyên trách ở địa bàn và theo kế hoạch của cơ quan có thẩm quyền.
3. Giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với những người hoạt động không chuyên trách.
4. Quyết định kỷ luật và xem xét khen thưởng hoặc đề nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khen thưởng những người hoạt động không chuyên trách theo quy định.
5. Quản lý hồ sơ những người hoạt động không chuyên trách thuộc lĩnh vực chuyên môn.
6. Thực hiện thống kê, báo cáo số lượng, chất lượng những người hoạt động không chuyên trách theo yêu cầu của cấp trên.
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